
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HÀNG HẢI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ PHÒNG THI: PHÒNG MÔ PHỎNG

HỆ: CAO ĐẲNG HÌNH THỨC: THỰC HÀNH

NGHỀ: ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN NGÀY THI: 05/01/2024

KHÓA: 14

KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2024

1 THĐK 01 2410010001 CĐĐKTB14 Phạm Huy An

2 THĐK 02 2410010002 CĐĐKTB14 Trần Việt Anh

3 THĐK 03 2410010004 CĐĐKTB14 Bùi Sỹ Bình

4 THĐK 04 2410010005 CĐĐKTB14 Nguyễn Chinh Chiến

5 THĐK 05 2410010008 CĐĐKTB14 Trần Quốc Đạt

6 THĐK 06 2410010009 CĐĐKTB14 Đặng Huỳnh Nhật Hào

7 THĐK 07 2410010010 CĐĐKTB14 Trần Khánh Hào

8 THĐK 08 2410010011 CĐĐKTB14 Bùi Minh Hảo

9 THĐK 09 2410010013 CĐĐKTB14 Hoàng Trọng Hiếu

10 THĐK 10 2410010014 CĐĐKTB14 Trần Bá Hùng

11 THĐK 11 2410010016 CĐĐKTB14 Từ Quang Huy

12 THĐK 12 2410010018 CĐĐKTB14 Hồ Quốc Khánh

13 THĐK 13 2410010020 CĐĐKTB14 Lương Thành Long

14 THĐK 14 2410010021 CĐĐKTB14 Nguyễn Đại Lượng

15 THĐK 15 2410010023 CĐĐKTB14 Đỗ Nguyễn Hưng Phát

16 THĐK 16 2410010024 CĐĐKTB14 Phan Quốc Phi

17 THĐK 17 2410010029 CĐĐKTB14 Nguyễn Văn Phương

18 THĐK 18 2410010030 CĐĐKTB14 Phạm Lâm Kim Quang

19 THĐK 19 2210010046 CĐĐKTB14A Chu Văn Sơn

20 THĐK 20 2410010031 CĐĐKTB14A Nguyễn Xuân Quý

21 THĐK 21 2410010034 CĐĐKTB14A Trần Minh Tân

22 THĐK 22 2410010035 CĐĐKTB14A Mai Văn Thật

23 THĐK 23 2410010036 CĐĐKTB14A Phan Nguyễn Trung Tín

24 THĐK 24 2410010038 CĐĐKTB14A Nguyễn Hoàng Tuấn

25 THĐK 25 2410010039 CĐĐKTB14A Đinh Ngọc Vũ

26 THĐK 26 2410010040 CĐĐKTB14A Cao Ngọc Xô

27 THĐK 27 2410010041 CĐĐKTB14A Nguyễn Hoàng Phi

28 THĐK 28 2410010042 CĐĐKTB14A Nguyễn Triều Đại

29 THĐK 29 2410010045 CĐĐKTB14A Lương Thịnh

KÝ TÊN GHI CHÚLỚP

DANH SÁCH HSSV THI TỐT NGHIỆP

TT SBD MSSV HỌ VÀ TÊN
MÃ ĐỀ

THI

tờ số: 1/2



KÝ TÊN GHI CHÚLỚPTT SBD MSSV HỌ VÀ TÊN
MÃ ĐỀ

THI

30 THĐK 30 2410010046 CĐĐKTB14A Lê Trung Tín

31 THĐK 31 2410010049 CĐĐKTB14A Bùi Huy Hoàng

32 THĐK 32 2410010053 CĐĐKTB14A Nguyễn Hải Dương

33 THĐK 33 2410010056 CĐĐKTB14A Phan Hoàng Khải

34 THĐK 34 2410010054 CĐĐKTB14A Nguyễn Tất Ý

35 THĐK 35 2410010058 CĐĐKTB14A Vũ Đức Dương

TỔNG SỐ HSSV: 35 SV

TỔNG SỐ HSSV DỰ THI:…………. TỔNG SỐ BÀI THI:……………..

TỔNG SỐ HSSV VẮNG MẶT:……….. TỔNG SỐ TỜ:……………..

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

tờ số: 2/2



TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HÀNG HẢI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ PHÒNG THI: THỰC HÀNH MÁY

HỆ: CAO ĐẲNG HÌNH THỨC: THỰC HÀNH

NGHỀ: KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY NGÀY THI: 05/01/2024

KHÓA: 14

KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2024

1 THM 01 2410020002 CĐKTMT14 Nguyễn Vũ Hồng Báu

2 THM 02 2410020003 CĐKTMT14 Trần Xuân Dũng

3 THM 03 2410020004 CĐKTMT14 Ngô Quang Duy

4 THM 04 2410020005 CĐKTMT14 Phạm Đức Hùng

5 THM 05 2410020006 CĐKTMT14 Ngô Thanh Hùng

6 THM 06 2410020008 CĐKTMT14 Lâm Mạnh Huỳnh

7 THM 07 2410020009 CĐKTMT14 Lưu Duy Huỳnh

8 THM 08 2410020010 CĐKTMT14 Nguyễn Hồng Khang

9 THM 09 2410020011 CĐKTMT14 Huỳnh Gia Khuê

10 THM 10 2410020012 CĐKTMT14 Nguyễn Hữu Lực

11 THM 11 2410020013 CĐKTMT14 Nguyễn Phùng Minh

12 THM 12 2410020014 CĐKTMT14 Hà Sỹ Nam

13 THM 13 2410020015 CĐKTMT14 Phan Bá Nam

14 THM 14 2410020016 CĐKTMT14 Phạm Minh Nhựt

15 THM 15 2410020017 CĐKTMT14 Phan Thanh Sơn

16 THM 16 2410020018 CĐKTMT14 Huỳnh Thanh Tịnh

17 THM 17 2410020019 CĐKTMT14 Trần Hoàng Anh Tú

18 THM 18 2410020020 CĐKTMT14 Bùi Xuân Mạnh

19 THM 19 2410020021 CĐKTMT14 Phạm Thanh Hoài

20 THM 20 2410020022 CĐKTMT14 Nguyễn Hữu Tiến

21 THM 21 2410020023 CĐKTMT14 Lưu Anh Phương

22 THM 22 2410020024 CĐKTMT14 Đinh Văn Dự

23 THM 23 2410020026 CĐKTMT14 Nguyễn Vủ Luân

TỔNG SỐ HSSV: 23 SV

TỔNG SỐ HSSV DỰ THI:…………. TỔNG SỐ BÀI THI:……………..

TỔNG SỐ HSSV VẮNG MẶT:……….. TỔNG SỐ TỜ:……………..

DANH SÁCH HSSV THI TỐT NGHIỆP

TT SBD MSSV HỌ VÀ TÊN
MÃ ĐỀ

THI
KÝ TÊN GHI CHÚLỚP

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

tờ số: 1/1



TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KHÓA: 14 PHÒNG THI: 10

HỆ: CAO ĐẲNG NGÀY THI: 05/01/2024

NGHỀ: QTKDVTB HÌNH THỨC THI: VIẾT

1 TH_QT01 2410110001 Trần Nguyễn Quốc Đạt CĐQTVTB14

2 TH_QT02 2410110002 Nguyễn Hoàng Mỹ Dung CĐQTVTB14

3 TH_QT03 2410110003 Trần Ngọc Khánh CĐQTVTB14

4 TH_QT04 2410110004 Lê Ngọc Sơn CĐQTVTB14

5 TH_QT05 2410110005 Nguyễn Tường Vi CĐQTVTB14

6 TH_QT06 2410110007 Phạm Thị Hiền CĐQTVTB14

TỔNG SỐ HSSV: 6 SV

TỔNG SỐ HSSV DỰ THI:…………. TỔNG SỐ BÀI THI:……………..

TỔNG SỐ HSSV VẮNG MẶT:……….. TỔNG SỐ TỜ:……………..

MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP

CÁN BỘ COI THI 1

(Họ tên và chữ ký)

CÁN BỘ COI THI 2

(Họ tên và chữ ký)

DANH SÁCH HSSV THI TỐT NGHIỆP

KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2024

MÃ ĐỀ

THI
TT SBD CHỮ KÝ GHI CHÚ 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KHÓA: 3 + HL PHÒNG THI: 10

HỆ: CAO ĐẲNG NGÀY THI: 05/01/2024

NGHỀ: LOGISTICS HÌNH THỨC THI: VIẾT

1 TH_LGT01 241025004 Nguyễn Phạm Ngọc Trâm CĐLGT3

2 TH_LGT02 241025005 Lê Vũ Tuấn CĐLGT3

3 TH_LGT03 241025007 Hồ Anh Tuấn CĐLGT3

4 TH_LGT04 2210250009 Đinh Hữu Minh Quang CĐLGT1

TỔNG SỐ HSSV: 4 SV

TỔNG SỐ HSSV DỰ THI:…………. TỔNG SỐ BÀI THI:……………..

TỔNG SỐ HSSV VẮNG MẶT:……….. TỔNG SỐ TỜ:……………..

DANH SÁCH HSSV THI TỐT NGHIỆP

KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2024

MÃ ĐỀ

THI
TT SBD CHỮ KÝ GHI CHÚ MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP

CÁN BỘ COI THI 1

(Họ tên và chữ ký)

CÁN BỘ COI THI 2

(Họ tên và chữ ký)



TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HÀNG HẢI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ PHÒNG THI: XƯỞNG Ô TÔ

HỆ: CAO ĐẲNG HÌNH THỨC: THỰC HÀNH

NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ NGÀY THI: 05/01/2024

KHÓA: 02

KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2024

1 TH 01 2310240004 CĐ CNOTO2 Thạch Minh Hiền

TỔNG SỐ HSSV: 1 SV

TỔNG SỐ HSSV DỰ THI:…………. TỔNG SỐ BÀI THI:……………..

TỔNG SỐ HSSV VẮNG MẶT:……….. TỔNG SỐ TỜ:……………..

Ghi chú: - Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 6g45 phút;

- Sinh viên mang theo thẻ Sinh viên và bút bi xanh khi dự thi tốt nghiệp.

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

DANH SÁCH HSSV THI TỐT NGHIỆP

TT SBD MSSV HỌ VÀ TÊN
MÃ ĐỀ

THI
KÝ TÊN GHI CHÚLỚP

tờ số: 1/1



TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KHÓA: 2 PHÒNG THI: 10

HỆ: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NGÀY THI: 05/01/2024

NGHỀ: LOGISTICS HÌNH THỨC THI: VIẾT

1 TH_LT01 2310110001 Lê Thị Ngọc Hương CĐLTLGT2

2 TH_LT02 2310110002 Huỳnh Kim Khoa CĐLTLGT2

3 TH_LT03 2310110003 Trần Thị Khánh Ly CĐLTLGT2

TỔNG SỐ HSSV: 3 SV

TỔNG SỐ HSSV DỰ THI:…………. TỔNG SỐ BÀI THI:……………..

TỔNG SỐ HSSV VẮNG MẶT:……….. TỔNG SỐ TỜ:……………..

MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP

CÁN BỘ COI THI 1

(Họ tên và chữ ký)

CÁN BỘ COI THI 2

(Họ tên và chữ ký)

DANH SÁCH HSSV THI TỐT NGHIỆP

KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2024

MÃ ĐỀ

THI
TT SBD CHỮ KÝ GHI CHÚ 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HÀNG HẢI II CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ PHÒNG THI: THỰC HÀNH MÁY

HỆ: TRUNG CẤP HÌNH THỨC: THỰC HÀNH

NGHỀ: KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY NGÀY THI: 05/01/2024

KHÓA: 08

KỲ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01 NĂM 2024

1 TCM 01 2330020004 TCKTMT8 Trần Nhật Nghĩa

2 TCM 02 2330020005 TCKTMT8 Nguyễn Thế Phong

3 TCM 03 2330020001 TCKTMT8 Nguyễn Tiến Dũng

TỔNG SỐ HSSV: 3 SV

TỔNG SỐ HSSV DỰ THI:…………. TỔNG SỐ BÀI THI:……………..

TỔNG SỐ HSSV VẮNG MẶT:……….. TỔNG SỐ TỜ:……………..

Ghi chú: - Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 6g45 phút;

- Sinh viên mang theo thẻ Sinh viên và bút bi xanh khi dự thi tốt nghiệp.

KÝ TÊN GHI CHÚLỚP

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

DANH SÁCH HSSV THI TỐT NGHIỆP

TT SBD MSSV HỌ VÀ TÊN
MÃ ĐỀ

THI

tờ số: 1/1
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